
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày         tháng     năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ gạo hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP 

ngày 18/7/2016 của Chính phủ học kỳ I năm học 2023-2024

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy 
định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-TCDT ngày 25/9/2023 của Tổng cục Dự 
trữ Nhà nước về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 
2023-2024;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 
199/TTr-SGDĐT ngày 30/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận 1.188.000 kg gạo từ nguồn Trung ương hỗ trợ tại 
Quyết định số 415/QĐ-TCDT ngày 25/9/2023 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước 
về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023 - 2024 
được hưởng theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, 
cụ thể như sau:

- Đợt 1: 

+ Tổng số gạo hỗ trợ 02 tháng: 468.315kg.

+ Thời gian giao nhận: đầu tháng 10/2023.

- Đợt 2:

+ Tổng số gạo hỗ trợ 03 tháng: 719.685kg.

+ Thời gian giao nhận: đầu tháng 11/2023.

                 (Có phụ lục chi tiết đính kèm)
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Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân các huyện (theo phụ lục) được phân bổ gạo học kỳ I 
năm học 2023-2024 chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo làm việc với Cục Dự 
trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng để tiếp nhận và phân bổ số gạo trên đến học sinh 
ở các trường tại khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đảm bảo 
đúng đối tượng, định mức, thời gian và thanh, quyết toán theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc bàn 
giao, tiếp nhận, phân bổ gạo đến học sinh kịp thời, đảm bảo số lượng, chất 
lượng, báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục 
và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện (theo phụ lục), Cục Dự trữ Nhà 
nước khu vực Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ 
quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                       
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (O).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
 

   Trần Anh Tuấn



Phụ lục
Phân bổ gạo hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP 

ngày 18/7/2016 của Chính phủ học kỳ I năm học 2023-2024
(Kèm theo Quyết định số   #sovb/QĐ-UBND ngày  #nbh/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Đợt 1 Đợt 2
Ghi chú: 

Gạo thừa, 
thiếu năm học 

2022-2023 

TT Đơn vị

Tổng số 
học sinh 
dự kiến 

được 
hưởng ở 
học kỳ I
năm học 

2023-
2024

Định 
mức  
gạo/

tháng

Số 
tháng 

được hỗ 
trợ
(02 

tháng)

Tổng 
số gạo 
hỗ trợ 

Gạo 
thừa/thiếu 
năm học 

2022-2023 
chuyển 

qua  

Số gạo 
thực 
nhận 
Đợt 1

Số 
tháng 
được 
hỗ trợ

(03 
tháng)

Tổng số 
gạo thực 

nhận
đợt 2

Gạo 
thừa  

Gạo 
thiếu 

I BẮC TRÀ MY 3.812 15 2 114.360 2.145
-525 112.740 3 171.540 2.145 525

1 PTDTBT THCS Lê Hồng 
Phong 250 15 2 7.500  7.500 3 11.250   

2 PTDTBT THCS Lý Tự Trọng 167 15 2 5.010 180 4.830 3 7.515 180  
3 PTDTBT THCS Chu Huy Mân 136 15 2 4.080 75 4.005 3 6.120 75  

4 PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh 
Khiêm 510 15 2 15.300

585
14.715

3 22.950 585  
5 THCS Nguyễn Văn Trỗi 120 15 2 3.600 0 3.600 3 5.400 0 0
6 THCS 19.8 23 15 2 690 0 690 3 1.035 0 0
7 THCS Nguyễn Huệ 90 15 2 2.700 -225 2.925 3 4.050  225
8 TH Nguyễn Viết Xuân 45 15 2 1.350 -300 1.650 3 2.025  300

9 PTDTBT TH Nguyễn Thị Minh 
Khai 290 15 2 8.700  8.700 3 13.050   



10 PTDTBT TH Trà Giáp 206 15 2 6.180 0 6.180 3 9.270 0 0
11 PTDTBT TH Trà Bui 168 15 2 5.040 0 5.040 3 7.560 0 0
12 PTDTBT TH Trần Cao Vân 375 15 2 11.250 0 11.250 3 16.875 0 0
13 PTDTBT TH Nông Văn Dền 227 15 2 6.810 0 6.810 3 10.215 0 0

14 Trường PTDTBT TH và THCS 
Trà Nú 160 15 2 4.800 0 4.800 3 7.200 0  

15 PTDTBT TH và THCS Trà Ka 183 15 2 5.490  5.490 3 8.235  0

16 PTDTBT TH và THCS Trần 
Phú 212 15 2 6.360 105 6.255 3 9.540 105  

17 THPT Bắc Trà My 650 15 2 19.500 1.200 18.300 3 29.250 1.200  
II ĐÔNG GIANG 1.204 15 2 36.120 195 35.925 3 54.180 1.020  

1 Tiểu học Jơ Ngây 31 15 2 930  930 3 1.395   
2 Tiểu học Sông Kôn 12 15 2 360  360 3 540   
3 Tiểu học Arooi 27 15 2 810  810 3 1.215   
4 Tiểu học thị trấn Prao 52 15 2 1560 120 1.440 3 2.340 120  
5 THCS Lê Văn Tám 124 15 2 3720  3.720 3 5.580   
6 THCS Phan Châu Trinh 60 15 2 1800  1.800 3 2.700   
7 THCS Mẹ Thứ 101 15 2 2955 75 2.955 3 4.545 75  
8 TH&THCS Zà Hung 81 15 2 2430  2.430 3 3.645   
9 TH&THCS Phan Bội Châu 66 15 2 1980  1.980 3 2.970   

10 PTDTBT THCS Trần Phú 100 15 2 3000  3.000 3 4.500   
11 THPT Âu Cơ 250 15 2 7500  7.500 3 11.250   
12 THPT Quang Trung 300 15 2 9000  9.000 3 13.500 825  

III NAM GIANG 2.670 15 2 80.100 4860
-75 75.315 3 120.150 4.860 75

1 PTDTBT Tiểu học Cà Dy 253 15 2 7.590  7.590 3 11.385   
2 Tiểu học Tà Bhing 125 15 2 3.750  3.750 3 5.625   
3 TH&THCS Tà Pơơ 45 15 2 1.350  1.350 3 2.025   
4 PTDTBT Tiểu học Chà Val 141 15 2 4.230  4.230 3 6.345   
5 PTDTBT Tiểu học Zuôih 77 15 2 2.310  2.310 3 3.465   



6
PTDTBT Tiểu học LX Đắc 
Pring - Đắc Pre 203 15 2 6.090  6.090 3 9.135   

7
PTDTBT Tiểu học LX La Dêê - 
Đắc Tôi 132 15 2 3.960  3.960 3 5.940   

8
PTDTBT Tiểu học LX La Êê - 
Chơ Chun 187 15 2 5.610  5.610 3 8.415   

9
PTDTBT THCSLX Cà Dy - Tà 
Bhing 320 15 2 9.600 150 9.450 3 14.400 150  

10
PTDTBT THCSCX Chà Val - 
Zuôih 210 15 2 6.300  6.300 3 9.450   

11
PTDTBT THCSLX Đắc Pring - 
Đắc Pre 120 15 2 3.600  3.600 3 5.400   

12
PTDTBT THCSLX La Dêê - 
Đắc Tôi 96 15 2 2.880 -75 2.955 3 4.320  75

13
PTDTBT THCSLX La Êê - 
Chơ Chun 117 15 2 3.510 30 3.480 3 5.265 30  

14 Tiểu học Zơ Nông 14 15 2 420   420 3 630   
15 THCS Thạnh Mỹ 30 15 2 900 900 3 1.350   
16 THPT Nguyễn Văn Trỗi 350 15 2 10.500 795 9.705 3 15.750 795  

17 THPT Tố Hữu 250 15 2 7.500 3.885 3.615 3 11.250 3.885  

IV NAM TRÀ MY
4.896 15 2 146.880

2460
-555 144.975 3 220.320 2.460 555

1 TH Kim Đồng 18 15 2 540  540 3 810   
2 PTDTBT TH Trà Cang 273 15 2 8.190  8.190 3 12.285   
3 PTDTBT TH Vừ A Dính 120 15 2 3.600 240 3.360 3 5.400 240  
4 PTDTBT TH Trà Leng 296 15 2 8.880  8.880 3 13.320   
5 PTDTBT TH Trà Tập 280 15 2 8.400  8.400 3 12.600   
6 PTDTBT TH Ngọc Linh 244 15 2 7.320 240 7.080 3 10.980 240  
7 PTDTBT TH Trà Vân 211 15 2 6.330  6.330 3 9.495   
8 PTDTBT TH Trà Dơn 199 15 2 5.970 60 5.910 3 8.955 60  
9 THCS Trà Mai 15 15 2 450 60 390 3 675 60  
10 PTDTBT THCS Trà Linh 205 15 2 6.150 660 5.490 3 9.225 660  



11 PTDTBT TH -THCS Trà Nam 326 15 2 9.780 -75 9.855 3 14.670  75
12 PTDTBT THCS Trà Cang 307 15 2 9.210 120 9.090 3 13.815 120  
13 PTDTBT THCS Trà Leng 179 15 2 5.370 60 5.310 3 8.055 60  
14 PTDTBT THCS Trà Vân 210 15 2 6.300 540 5.760 3 9.450 540  
15 PTDTBT TH THCS Long Túc 238 15 2 7.140 -480 7.620 3 10.710  480
16 PTDTBT THCS Trà Don 157 15 2 4.710  4.710 3 7.065   
17 PTDTBT THCS Trà Tập 347 15 2 10.410 180 10.230 3 15.615 180  
18 PTDTBT THCS Trà Dơn 322 15 2 9.660 180 9.480 3 14.490 180  
19 PTDTBT TH&THCS Trà Vinh 299 15 2 8.970 120 8.850 3 13.455 120  
20 THPT Nam Trà My 650 15 2 19.500  19.500 3 29.250   

V TÂY GIANG 1.818 15 2 54.540 1185
-225 53.580 3 81.810 1.185 225

1 PTDTBT TH Gari 66 15 2 1.980  1.980 3 2.970   
2 PTDTBT TH Axan 87 15 2 2.610  2.610 3 3.915   
3 PTDTBT TH Tr'hy 50 15 2 1.500  1.500 3 2.250   
4 PTDTBT TH Bhalêê 91 15 2 2.730  2.730 3 4.095   
5 PTDTBT TH xã Avương 105 15 2 3.150 30 3.120 3 4.725 30  
6 PTDTBT TH&THCS xã Dang 170 15 2 5.100  5.100 3 7.650   
7 PTDTBT TH&THCS xã Ch'ơm 206 15 2 6.180 105 6.075 3 9.270 105  
8 PTDTBT THCS Lý Tự Trọng 150 15 2 4.500  4.500 3 6.750   

9 PTDTBT THCS Nguyễn Văn 
Trỗi 152 15 2 4.560 -225 4.785 3 6.840  225

10 PTDTBT THCS Nguyễn Bá 
Ngọc 223 15 2 6.690 60 6.630 3 10.035 60  

11 THPT Võ Chí Công 250 15 2 7.500 240 7.260 3 11.250 240  
12 THPT Tây Giang 268 15 2 8.040 750 7.290 3 12.060 750  
VI PHƯỚC SƠN 1.347 15 2 40.410 945 39.465 3 60.615 945  
1 BT TH&THCS Phước Lộc 144 15 2 4.320  4.320 3 6.480   
2 TH&THCS Phước Thành 107 15 2 3.210  3.210 3 4.815   
3 BT TH&THCS Phước Kim 192 15 2 5.760  5.760 3 8.640   



4 BT THCS Phước Chánh 217 15 2 6.510 60 6.450 3 9.765 60  
5 TH LX Chánh Công 80 15 2 2.400  2.400 3 3.600   
6 TH&THCS Phước Mỹ 86 15 2 2.580 45 2.535 3 3.870 45  
7 TH&THCS Kim Đồng 81 15 2 2.430  2.430 3 3.645   
8 THPT Khâm Đức 440 15 2 13.200 840 12.360 3 19.800 840  

VII HIỆP ĐỨC 246 15 2 7.380 240 7.140  11.070 240  
1 Tiểu học Kpa-KơLơng 38 15 2 1.140  1.140 3 1.710   
2 Tiểu học Lê Lợi 2 15 2 60  60 3 90   
3 Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 17 15 2 510  510 3 765   
4 PTDTNT THCS Hiệp Đức 3 15 2 90  90 3 135   
5 THPT Hiệp Đức 186 15 2 5.580 240 5.340 3 8.370 240  

TỔNG CỘNG 15.993 15 2 479.790  468.315  719.685 12.855 1.380

Ghi chú: Số gạo thừa, thiếu của năm học 2022-2023 đã cân đối (cộng/trừ) vào đợt 1 của HKI năm học 2023-2024./.




